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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TP.BUÔN MA THUỘT 

TỈNH ĐẮK LẮK      
ơ 

 

  Bản án số: 269/2024/HS-ST 

           Ngày 13/9/2024. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh. 

Các Hội thẩm nhân dân:  ng      n T p và  à Nguyễn Thị T  . 

- Thư ký phiên toà:  ng Hoàng   n Nam - Thư ký Toà án nhân dân thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk  ắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột  tham gia 

phiên toà:  ng Tr n Tố  âm - Kiểm sát vi n. 

Ngày 13 tháng 9 n m 2024, t i ph ng    án  , tr  s  T a án nhân dân thành 

phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk  ắk  ét    sơ thẩm v  án hình sự sơ thẩm th  lý số 

247/2024/TLST-HS ngày 20 tháng 8 n m 2024 theo Quyết định đưa v  án ra  ét    

số 267/2024/QĐXXST- HS ngày 30 tháng 8 n m 2024 đối với  ị  áo: 

Họ và t n: Đinh Duy T; T n gọi khá : Không, sinh ngày 07 tháng 7 n m 2001, 

t i tỉnh Đắk  ắk; 

Nơi đ ng ký thường trú: Buôn R,  ã E, huyện K, tỉnh Đắk  ắk; giới t nh: Nam; 

dân tộ : Kinh; tôn giáo: Không, quố  tị h:  iệt Nam; ngh  nghiệp: Không; trình độ 

họ  v n: 5/12;  on ông  ũ Duy T1  đã  hết  và  on  à Đinh Thị C, sinh n m: 1968; 

Bị  áo  hưa    v ,  on; Ti n án, ti n sự: Không. 

- Nhân thân:  

+ T i Bản án số 300/2019/HSST, ngày 12 tháng 11 n m 2019,  ị T a án nhân 

dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk  ắk,    ph t 06 tháng tù, v  tội “Trộm  ắp 

tài sản , đến ngày 07 tháng 7 n m 2020,  h p hành  ong hình ph t tù;  ị  áo đư   

 oi là không    án t  h theo quy định t i điểm   khoản 1 Đi u 107 Bộ lu t Hình sự 

n m 2015. 

+ Ngày 05 tháng 02 n m 2021,  ị T a án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk  ắk Quyết định áp d ng  iện pháp    lý hành  h nh đưa vào  ơ s   ai 

nghiện  ắt  uộ , thời h n 18 tháng; Ngày 22 tháng 5 n m 2022  h p hành  ong. 

 

Bị  áo đang  ị áp d ng  iện pháp ng n  h n   m đi kh i nơi  ư trú t  ngày 10 

tháng 6 n m 2024,  ho đến nay – Có mặt.  
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-     i  ào ch a ch    nh cho    cáo: Ông Huỳnh Thế P, sinh n m 1984- u t 

sư thuộ    n ph ng   - Đoàn lu t sư tỉnh Đ     m t . 

-  gư i    hại: Ông Nguyễn Công C1, sinh n m 1987; Địa  hỉ: Số G Y, tổ dân 

phố B, phường E, thành phố B, tỉnh Đắk  ắk  vắng m t . 

-  gư i có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

+ Ông Phan   n C2, sinh n m 1984; Địa  hỉ: Số H P, phường T, thành phố B, 

tỉnh Đắk  ắk  vắng m t . 

+ Bà Đinh Thị C, sinh n m: 1968; Địa  hỉ: Buôn R,  ã E, huyện K, tỉnh Đắk 

 ắk     m t .  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo  á  tài liệu    trong hồ sơ v  án và diễn  iến t i phi n t a, nội dung v  

án đư   t m tắt như sau: 

Khoảng 24 giờ ngày 07/4/2024, Đinh Duy T tr n đường đi  ộ ngang qua nhà 

 ủa ông Nguyễn Công C1, địa  hỉ: 7 Y, tổ dân phố B, phường E, thành phố B, T 

th y   a  ổng  ủa nhà không đ ng, n n nảy sinh ý định trộm  ắp tài sản  án l y ti n 

ti u  ài và  hơi Game.  

Sau đ , T lén lút đi qua  ổng  h nh vào trong sân nhà ông C1 thì th y trong sân 

   nhi u  e mô tô  á  lo i, trong đ  tr n  hiế   e mô tô nhãn hiệu Suzuki Smash, 

màu  anh,  iển số 47 3- 0961    để 01  hiế  mũ  ảo hiểm màu trắng, hiệu N n S 

 lo i mũ  he ½ đ u  và tr n ổ kh a điện  ủa  hiế  này    gắn  hìa kh a  e. T li n đi 

đến  hiế   e mô tô,  iển số 47 3- 0961 l y  hiế  mũ  ảo hiểm đội l n đ u, ngồi lên 

 hiế   e rồi dùng  hân đẩy  hiế   e này ra ngoài đường và nổ máy đi u khiển  e 

tẩu thoát. T đi u khiển  hiế   e tr n đến tiệm Internet tr n đường Q, thành phố B, 

tiếp t    hơi Game. Khoảng 08 giờ sáng ngày 08/4/2024, T đi u khiển  hiế   e mô 

tô  iển số 47 3- 0961, đi tìm nơi ti u th . Tr n đường đi, do  e hết   ng n n T dắt 

 ộ  hiế   e tr n đến tiệm thu mua phế liệu t i địa  hỉ: H P, phường T, thành phố B 

bán cho ông Phan   n C2 là  hủ tiệm l y số ti n 600.000 đồng  T s  d ng ti u  ài 

 á nhân hết 500.000 đồng,   n l i 100.000 đồng T đưa  ho mẹ ruột là  à Định Thị 

C3 ;   n mũ  ảo hiểm hiệu N n Sơn trộm  ắp  ủa ông C1, sau khi bán xe thì T vứt 

     khu vự   ãi đ t trống nơi giao nhau giữa hẻm G Y và hẻm C T, phường E, 

thành phố B, Cơ quan đi u tra đã tiến hành truy tìm nhưng không giữ đư  .  

- T i Kết lu n định giá tài sản số: 88/K - HĐĐGTS ngày 23 tháng 4 n m 2024 

và Kết lu n định giá tài sản số: 149/K - HĐĐGTS ngày 11 tháng 7 n m 2024  ủa 

Hội đồng định giá tài sản trong tố t ng hình sự thành phố B, kết lu n:  

+ 01  một   hiế   e mô tô nhãn hiệu Suzuki, số lo i Smash FD110,  iển số 

47L3- 0961  số khung: R SBE49 050187778; số máy: E432 N187778  đã qua s  

d ng; trị giá 4.000.000 đồng. 
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+ 01  một   hiế  mũ  ảo hiểm màu trắng, hiệu N n S  lo i mũ  he ½ đ u  đã 

qua s  d ng; trị giá 150.000 đồng. 

- T i  ản kết lu n giám định pháp y tâm th n theo trưng   u số: 165/K GĐ, 

ngày 26 tháng 7 n m 2024,  ủa Trung tâm P1, kết lu n. 

+ Kết lu n v  y họ : Trướ , trong khi thự  hiện hành vi ph m tội vào ngày 07 

tháng 4 n m 2024 và hiện t i  t i thời điểm giám định , Đinh Duy T  ị  ệnh: Rối 

lo n nhân  á h và hành vi do s  d ng ma túy và  á   h t tá  động tâm th n khá  

 mã  ệnh F19.71- ICD.10) 

+ Kết lu n v  khả n ng nh n thứ  và khả n ng đi u khiển hành vi: Trướ , 

trong khi thự  hiện hành vi ph m tội vào ngày 07 tháng 4 n m 2024 và hiện t i  t i 

thời điểm giám định , Đinh Duy T: H n  hế khả n ng nh n thứ  và h n  hế khả 

n ng đi u khiển hành vi.  B : 47- 48; 92- 98) 

Cáo tr ng số: 259/CT- VKS BMT ngày 20 tháng 8 n m 2024  ủa  iện kiểm 

sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột  truy tố  ị  áo Đinh Duy T v  tội “Trộm 

cắp tài sản” quy định t i khoản 1 Đi u 173 Bộ lu t Hình sự 2015  B HS . 

T i phi n t a,  ị  áo th a nh n toàn  ộ hành vi ph m tội đúng với diễn  iến sự 

việ  mà  iện kiểm sát đã truy tố. 

Kiểm sát vi n thự  hành quy n  ông tố t i phi n t a giữ nguy n quan điểm 

truy tố  ị  áo là đúng người, đúng tội, đúng pháp lu t. Qua phân t  h, đánh giá t nh 

 h t, mứ  độ do hành vi ph m tội  ủa  ị  áo gây ra, đồng thời đ    p  á  tình tiết 

t ng n ng, giảm nhẹ trá h nhiệm hình sự  ho  ị  áo, đ  nghị. 

Tuy n  ố: Bị  áo Đinh Duy T ph m tội “Trộm cắp tài sản”.  p d ng khoản 1 

Đi u 173; điểm q, h, s khoản 1, khoản  2 Đi u 51 Bộ lu t Hình sự: X  ph t  ị  áo 

Đinh Duy T mứ  án t  06 tháng đến 09 tháng tù. 

-       lý v t  hứng:  

+ Cơ quan Cảnh sát đi u tra trả l i 01  hiế   e mô tô nhãn hiệu Suzuki, số lo i 

Smash FD110,  iển số 47 3- 0961 cho ông Nguyễn Công C1 là  hủ s  hữu nh n 

quản lý, s  d ng là phù h p.   

+ Đối với 01 đ a D D  hứa dữ liệu hình ảnh đư   tr  h  u t t  hệ thống 

Camera  ủa gia đình ông Nguyễn Công C1, ghi l i diễn  iến hành vi  ị  áo Đinh 

Duy T trộm  ắp tài sản là  hứng  ứ  ủa v  án n n   n lưu hồ sơ để ph   v  việ   ét 

  . 

-    trá h nhiệm dân sự: Người  ị h i không y u   u  ị  áo  ồi thường, người 

   quy n l i li n quan ông Phan   n C2 y u   u  ị  áo trả l i số ti n 600.000đồng 

là phù h p n n   n  h p nh n.  

+ Người  ào  hữa  ho  ị  áo tranh lu n: Hành vi  ủa  ị  áo   u thành tội 

“Trộm cắp tài sản” theo quy định t i khoản 1 Đi u 173 B HS là      n  ứ pháp 

lu t. Tuy nhi n đ  nghị HĐXX  em  ét việ   ị  áo đã thành khẩn khai  áo,  n n n 

hối  ải; giá trị tài sản  hiếm đo t không lớn, đã  ồi thường thiệt h i, t i thời điểm 

thự  hiện hành vi ph m tội  ị  áo đang  ị  ệnh “Rối lo n nhân  á h  do s  d ng ma 
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túy và  á   h t tá  động tâm th n khá  d n đến h n  hế khả n ng nh n thứ  và h n 

 hế khả n ng đi u khiển hành vi, như v y đối với mứ  hình ph t đ i diện  iện kiểm 

sát đ  nghị là    ph n nghi m khắ  với t nh  h t hành vi ph m tội  ủa  ị  áo gây ra 

vì v y đ  nghị HĐXX  em  ét áp d ng Đi u 54 B HS giảm nhẹ hơn nữa một ph n 

hình ph t  ho  ị  áo thể hiện  h nh sá h khoan hồng  ủa pháp lu t Nhà nướ  ta. 

+ Đ i diện  iện kiểm sát giữ nguy n quyết định truy tố, đi u lu t và mứ  hình 

ph t đã đ  nghị đối với  ị  áo và không    ý kiến tranh lu n gì th m. 

+ Bị  áo không tranh lu n,  ào  hữa gì th m  hỉ đ  nghị Hội đồng  ét     em 

 ét giảm nhẹ hình ph t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n  ơ s  nội dung v  án,   n  ứ vào  á  tài liệu trong hồ sơ v  án đã đư   

tranh t ng t i phi n t a, T a án nh n định như sau:  

[1]    hành vi, quyết định tố t ng  ủa Cơ quan Cảnh sát đi u tra, Đi u tra 

vi n,  iện kiểm sát nhân dân, Kiểm sát vi n trong quá trình đi u tra, truy tố đã thự  

hiện đúng thẩm quy n, theo quy định  ủa Bộ lu t Tố t ng hình sự. Quá trình đi u 

tra,  ị  áo,  ị h i, người    quy n l i, ngh a v  li n quan không    ý kiến, khiếu n i 

gì v  hành vi  ủa những người tiến hành tố t ng, quyết định  ủa Cơ quan tiến hành 

tố t ng. 

[2] Xét lời khai  ủa  ị  áo t i phi n t a  ơ  ản phù h p với lời khai  ủa người 

 ị h i, người    quy n l i ngh a v  li n quan và  á  tài liệu  hứng  ứ    trong hồ sơ 

v  án. Qua đ     đủ   n  ứ kết lu n: Do ý thứ   oi thường lu t pháp,  oi thường 

quy n s  hữu tài sản  ủa người khá  n n vào khoảng 24 giờ ngày 07 tháng 4 n m 

2024, t i địa  hỉ: 7 Y, phường E, thành phố B, Đinh Duy T đã lén lút thự  hiện hành 

vi trộm  ắp 01  hiế   e mô tô nhãn hiệu Suzuki Smash,  iển số 47 3- 0961, trị giá: 

4.000.000 đồng và 01  hiế  mũ  ảo hiểm hiệu N n Sơn, trị giá: 150.000 đồng   ủa  

ông Nguyễn Công C1, thì  ị phát hiện    lý. Xá  định tổng trị giá tài sản Đinh Duy 

T đã trộm  ắp là: 4.150.00 đồng. 

Hành vi  ủa  ị  áo  ị  iện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột truy 

tố v  tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Đi u 173 B HS là      n  ứ pháp lu t. 

Khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: 

“1.     i nào trộm cắp tài sản của n   i khác tr   iá từ 2.000.000  ồn   ến 

d ới 50.000.000  ồn  hoặc d ới 2.000.000  ồn  nh n  thuộc một tron  các tr  n  

hợp sau  ây, thì    phạt cải tạo khôn   iam  i   ến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 

thán   ến 03 năm; 

………………….. 

[3] Xét t nh  h t, mứ  độ do hành vi ph m tội  ủa  ị  áo gây ra là nguy hiểm 

 ho  ã hội,  âm ph m quy n s  hữu tài sản  ủa  ị h i, gây hoang mang lo lắng 

trong qu n  húng nhân dân, làm m t tr t tự trị an t i địa phương.  ì v y,   n áp 
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d ng mứ  hình ph t tương  ứng với t nh  h t, mứ  độ do hành vi ph m tội  ủa  ị 

cáo gây ra.  

[3.1]    tình tiết t ng n ng trá h nhiệm hình sự: Không. 

[3.2]    tình tiết giảm nhẹ trá h nhiệm hình sự: Quá trình đi u tra và t i phi n 

t a  ị  áo đã thành khẩn khai  áo,  n n n hối  ải; giá trị tài sản  hiếm đo t không 

lớn, đã  ồi thường thiệt h i, t i thời điểm thự  hiện hành vi ph m tội  ị  áo đang  ị 

 ệnh “Rối lo n nhân  á h  do s  d ng ma túy và  á   h t tá  động tâm th n khá  

d n đến h n  hế khả n ng nh n thứ  và h n  hế khả n ng đi u khiển hành vi đây là 

 á  tình tiết giảm nhẹ trá h nhiệm hình sự quy định t i điểm  , h, s, q khoản 1 Đi u 

51 B HS để giảm nhẹ hơn nữa một ph n hình ph t  ho  ị  áo thể hiện  h nh sá h 

khoan hồng  ủa pháp lu t Nhà nướ  ta. 

Xét đ  nghị  ủa đ i diện  iện kiểm sát v  hình ph t là phù h p với t nh  h t, 

mứ  độ do hành vi ph m tội  ủa  ị  áo gây ra n n   n  h p nh n.  

 [4]       lý v t  hứng: C n  ứ Đi u 47 B HS n m 2015, Đi u 106 B TTHS 

n m 2015:  

- Đối với 01  hiế   e mô tô nhãn hiệu Suzuki, số lo i Smash FD110,  iển số 

47 3- 0961  số khung: R SBE49 050187778; số máy: E432 N187778 ,  là tài sản 

 ị  áo trộm  ắp thuộ  quy n s  hữu  ủa ông Nguyễn Công C1; Cơ quan Cảnh sát 

đi u tra Công an thành phố B đã ra quyết định    lý v t  hứng trả l i tài sản n u 

trên cho ông Nguyễn Công C1 quản lý s  d ng là phù h p. 

- Đối với 01 đ a D D  hứa dữ liệu hình ảnh đư   tr  h  u t t  hệ thống 

Camera ghi l i diễn  iến hành vi  ị  áo thự  hiện hành vi trộm  ắp tài sản vào ngày 

07 tháng 4 n m 2024, n u tr n. Xét th y, đây là  hứng  ứ  ủa v  án n n   n lưu hồ 

sơ để ph   v  việ   ét    là phù h p.  

[5]    trá h nhiệm dân sự: C n  ứ  á  đi u 46, 48 Bộ lu t Hình sự;  á  đi u 

584, 585, 586, 589 Bộ lu t Dân sự. 

- Người  ị h i là ông Nguyễn Công C1 không y u   u  ị  áo  ồi thường gì n n 

không  em  ét. 

- Người    quy n ngh a v  li n quan ông Phan   n C2 y u   u  ị  áo trả l i số 

ti n 600.000 đồng  ti n mua  hiế   e mô tô nhãn hiệu Suzuki Smash,  iển số 47 3- 

0961  là phù h p kh u tr  số ti n gia đình  ị  áo đã nộp 600.00đồng vào  ơ quan 

thi hành án. 

[6] Nội dung khá : 

- Đối với ông Phan   n C2 là người đã mua  hiế   e mô tô  iển số 47 3- 

0961, t    ị  áo. Tuy nhi n, ông C2 không  iết rõ đây là tài sản do T ph m tội mà 

   và đã giao nộp l i  ho Cơ quan Công an n n Cơ quan đi u tra n n không đ    p 

   lý ông C2 là phù h p.  
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- Đối với  à Đinh Thị C là mẹ ruột  ủa  ị  áo Đinh Duy T và đư   T đưa giữ 

số ti n 100.000 đồng, nhưng  à C không  iết và  ũng không hứa hẹn trướ  với T v  

việ  trộm  ắp tài sản, n n Cơ quan đi u tra không đ    p    lý là phù h p.  

[7]    án ph : Bị  áo phải  hịu án ph  hình sự sơ thẩm theo quy định  ủa pháp 

lu t.  

 ì  á  lẽ tr n, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về tội d nh: Tuy n  ố  ị  áo Đinh Duy T ph m tội “Trộm cắp tài sản”. 

2. Về điều luật  p d n  v  hình phạt:  

 p d ng khoản 1 Đi u 173; điểm  , h, s, q khoản 1 Đi u 51 Bộ lu t Hình sự: 

X  ph t  ị  áo Đinh Duy T 09   h n  tháng tù. Thời h n  h p hành hình ph t tù t nh 

t  ngày  h p hành án. 

3. Về tr ch nhiệm dân sự: C n  ứ  á  đi u 46, 48 Bộ lu t Hình sự;  á  đi u 

584, 585, 586, 589 Bộ lu t Dân sự. 

+ Người  ị h i ông Nguyễn Công C1 không y u   u  ị  áo  ồi thường n n 

không  em  ét. 

+ Bị  áo Đinh Duy T    ngh a v  trả l i  ho ông Phan   n C2 số ti n 600.000 

đồng, kh u tr  số ti n 600.000đồng đã nộp t i  i n  ản giao nh n v t  hứng ngày 

09/9/2024 giữa Cơ quan Cảnh sát đi u tra Công an thành phố B và Chi     thi hành 

án thành phố Buôn Ma Thuột  Chi c c thi hành án thành ph   uôn  a Thuột trả  ại 

cho ông Phan Văn C2 s  ti n 600.000 ồn  theo  iên  ản  iao nh n v t ch n  n ày 

09/9/2024). 

4. Về xử lý vật chứn : C n  ứ Đi u 47 B HS n m 2015, Đi u 106 B TTHS 

n m 2015:  

Ch p nh n việ  Cơ quan Cảnh sát đi u tra Công an thành phố B đã ra quyết 

định    lý v t  hứng trả l i  e mô tô nhãn hiệu Suzuki Smash,  iển số 47 3- 0961 

 ho  hủ s  hữu ông Nguyễn Công C1 trự  tiếp quản lý s  d ng là phù h p. 

 ưu hồ sơ v  án 01 đ a D D  hứa dữ liệu hình ảnh đư   tr  h  u t t  hệ thống 

Camera ghi l i diễn  iến hành vi  ị  áo thự  hiện hành vi trộm  ắp tài sản vào ngày 

07 tháng 4 n m 2024 để ph   v  việ   ét    là phù h p.  

5. Về  n phí: C n  ứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy 

định v  mứ  thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và s  d ng án ph , lệ ph  T a án. 

Buộ   ị  áo Đinh Duy T phải  hịu 200.000đồng (Hai trăm n hìn  ồn ) án phí 

hình sự sơ thẩm. 

 n    sơ thẩm  ị  áo và đương sự    m t t i phi n t a đư   quy n kháng  áo 

 ản án trong h n 15 ngày kể t  khi tuy n án 
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Đương sự vắng m t t i phi n t a đư   quy n kháng  áo  ản án trong h n 15 

ngày kể t  ngày nh n ho    ản án đư   ni m yết h p lệ.  

                                                         
 ơi nhận: 

-    Giám đố  kiểm tra I-TANDTC; 

- T ND tỉnh Đắk  ắk; 

-  KSND tp. Buôn Ma Thuột; 

-  KSND tỉnh Đắk  ắk; 

- CQCSĐT Công an tp. Buôn Ma Thuột; 

- CCTH DS tp. Buôn Ma Thuột; 

- S  tư pháp; 

- Ph ng HSN C  Đắk  ắk; 

- Bị  áo, đương sự; 

-  ưu hồ sơ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ HỒNG THANH  

 


